DANH SÁCH CNV NGHỈ VIỆC

	Stt
	Họ ttên
	MSNV
	Bộ phận
	Ngày nghỉ việc
	Loại nghỉ việc

	
	
	
	
	
	Nghỉ đúng (đủ) thời hạn
	Nghỉ không đủ thời hạn
	Nghỉ vô lỷ luật (k.báo)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TP HCM, Ngày…tháng….năm 200..

	Trưởng phòng HCNS
	Lập biểu


